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	STT
	Họ và tên
	Môn thi

	
	
	Lịch sử QHQT hiện đại
	Ngoại ngữ

	
	
	
	Nghe
	Viết
	Vấn đáp
	Tổng

	1
	Nguyễn Quỳnh Anh
	6,5
	4.5
	6,5
	7,5
	18.5

	2
	Nguyễn Hải Anh
	5.0
	6.0
	7,5
	6,5
	20.0

	3
	Nguyễn Hoài Anh
	6.0
	2.0
	7.0
	6,5
	15.5

	4
	Đoàn Việt Đức
	5.0
	6.5
	6,5
	8.0
	21.0

	5
	Lê Thị Thu Hiền
	7.5
	4.0
	6.5
	5.0
	15.5

	6
	Nguyễn Quỳnh Hoa
	5.0
	5.0
	6.5
	6.0
	17.5

	7
	Nguyễn Quỳnh Hoa
	6.0
	6.0
	6.0
	6.5
	18.5

	8
	Đặng Trần Huy
	6.0
	7.0
	7.5
	7.5
	22.0

	9
	Trần Diệu Linh
	5.5
	6.0
	7.0
	6.0
	19.0

	10
	Nguyễn Thanh Loan
	6.0
	6.0
	6.0
	7.5
	19.5

	11
	Bùi Phi Long
	8.5
	8.5
	7.0
	8.5
	24.0

	12
	Nguyễn Vũ Long
	8.0
	4.5
	5.0
	5.5
	15.0

	13
	Nguyễn Thị Phương
	6.5
	3.0
	5.5
	7.0
	15.5

	14
	Nguyễn Phương Thanh
	5.5
	3.5
	5.0
	7.0
	15.5

	15
	Đỗ Thị Thanh Thuý
	7.0
	2.0
	8.0
	5.5
	15.5

	16
	Lê Mai Trang
	6.0
	2.5
	7.0
	6.0
	15.5

	17
	Phạm Thị Quỳnh Trang
	5.5
	2.5
	6.0
	7.0
	15.5


